Tên đơn vị:……………………………
Biểu số 1
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

	Họ và tên:
	

	Ngày, tháng, năm sinh:
	Giới tính:

	Mã ngạch đang giữ:
	Hệ số lương:

	Thâm niên công tác:
	

	Chuyên ngành đào tạo:
	


Trình độ đào tạo: Trung cấp:       Cử nhân, kỹ sư:     Thạc sỹ:     Tiến sỹ: 
I. CÔNG VIỆC: Phụ trách/Theo dõi công tác …..
	STT
	Nhiệm vụ
	Ước tính thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể)
	Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ
	Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Thủ trưởng đơn vị                                                                 Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Biểu này do cá nhân tự làm
